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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
I. Kiến thức 
1. Phần văn bản 
- Cách đọc hiểu các văn bản: Truyện ngắn, thơ tự do, văn bản thông tin.
2. Phần Tiếng Việt 
- Biến đổi và mở rộng câu
- Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: cảm nhận về nhân vật, chi tiết trong đoạn truyện/ tác phẩm truyện, đoạn thơ/ bài thơ
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
II. Năng lực
- Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức.
- Kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập, viết đoạn văn nghị luận văn học và bài văn nghị luận xã hôi.
B. DẠNG BÀI: 
1. Phần văn bản 
- Nêu nội dung và nghệ thuật, thể loại, PTBĐ…. 
- Cảm thụ về nhân vật, chi tiết, hình ảnh đặc sắc. 
2. Phần Tiếng Việt 
- Xác định yếu tố tiếng Việt.
- Phân loại, nêu tác dụng. 
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: cảm nhận về đoạn thơ / thơ tự do, đoạn truyện.
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
C. BÀI TẬP MINH HOẠ
ĐỀ SỐ 1:
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm).
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
                                  NHỚ CƠN MƯA QUÊ HƯƠNG
Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm.
Ta lội tung tăng trên mặt nước mặt sông
Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong.
Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi nhỏ bé
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
Mưa cuốn đi rồi.
Mưa chảy xuống dòng sông quê nội
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi,
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời.
                                                         (Trích  “ Nhớ cơn mưa quê hương” -  Lê Anh Xuân)
Câu 1. (0,5 điểm)  Xác định thể thơ của văn bản
Câu 2. (0, 5 điểm)  Tìm những từ ngữ, những câu thơ cho biết những trò chơi tuổi trẻ của tác giả.
Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong câu thơ sau:
                                     “Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong”
Câu 4. (1,0 điểm) Qua đoạn thơ, em hiểu gì về tình cảm của tác giả  đối với quê hương.
Câu 5. (1,0 điểm) Từ những suy ngẫm của tác giả trong câu: “Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ” em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những trò chơi tuổi thơ. 
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
	Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 1 
Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãi lưng cho tôi vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi nghe đã thuộc lòng…. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên, có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức.
                                                     ( Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc, Nxb Trẻ, 2021)

Câu 1. (2 điểm) Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người cháu trong đoạn văn bản trên.
Câu 2 (4 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề: Tuổi trẻ với khát vọng sống? 

ĐỀ SỐ 2:
PHẦN I.  ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.

Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công.

Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.

Tên Anh đã thành tên đất nước
Ôi anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.
​                                                              ( Thơ Lê Anh Xuân *, NXB Giáo Dục,1981)
*Chú thích:
- Tác giả Lê Anh Xuân (1940 – 1968) tên thật của ông là Ca Lê Hiến, sinh ra trong một gia đình yêu nước tại Bến Tre. Năm 14 tuổi, ông theo gia đình ra Bắc tập kết, học phổ thông, sau đó học Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuối năm 1964, ông về chiến trường miền Nam, công tác ở Tiểu ban Giáo dục, sau chuyển về Hội Văn nghệ Giải phóng.
- “Dáng đứng Việt Nam” là thi phẩm cuối cùng của nhà thơ- chiến sĩ Lê Anh Xuân, được viết tháng 3/1968, trong những ngày khói lửa của cuộc Tổng tiến công mùa xuân Mậu Thân. Tác giả hi sinh hai tháng sau đó tại vùng phụ cận Sài Gòn khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại mùa xuân cuộc đời cho mùa xuân đất nước.
Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ trên thuộc đề tài nào? 
Câu 2 (0,5 điểm): Chỉ rõ phép liên kết hình thức có trong hai câu thơ đầu.
Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơ:
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công.
Câu 4 (1,0 điểm): Theo em vì sao dù không đứng ở đầu dòng nhưng trong nhiều dòng thơ tác giả vẫn viết chữ “Anh” in hoa?
Câu 5 (1,0 điểm): Bài thơ khơi gợi trong ta niềm tự hào về truyền thống nào của con người Việt Nam? Hãy chia sẻ hai sự việc trong cuộc sống hiện tại góp phần phát huy truyền thống.
PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ in đậm trong bài thơ ở phần đọc hiểu để làm rõ vẻ đẹp của người chiến sĩ giải phóng quân.
Câu 2 (4,0 điểm): Bằng những hiểu biết của bản thân, hãy viết một bài văn nghị luận  khoảng 400 chữ trình bày suy nghĩ của em về vấn đề Nối tiếp truyền thống cha anh để tự tin hội nhập.





ĐỀ SỐ 3:
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) :  Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
                                               BỨC TRANH
 (Lược đoạn đầu: Trên đường ra miền bắc chuẩn bị cho triển lãm tranh ở nước ngoài, nhân vật tôi – một hoạ sĩ được các chiến sĩ  giao liên thay nhau thồ tranh cho mình)  
Hôm đó, đoàn chúng tôi đi qua một vùng trên đất bạn nổi tiếng nhiều biệt kích, lại rất đói, cũng là cái "rốn" của bệnh sốt rét. Chúng tôi được nghỉ lại một ngày để dưỡng sức, lán của nhóm khách đi đường chúng tôi dựng ngay trên đầu một cái lán khác của anh em chiến sĩ trong trạm. Buổi trưa, tôi đang ngồi vẩn vơ ghi mấy cái dáng hòn đá, thân cây trước lán nghỉ của mình, thì trông thấy một người chiến sĩ nước da xam xám và cặp môi thâm sì đang leo mấy bậc dốc từ lán dưới đi lên. Người chiến sĩ đi thẳng đến trước mặt tôi ngồi xuống xem tôi vẽ. Rồi sau mấy câu chuyện làm quen, người chiến sĩ tha thiết thỉnh cầu tôi vẽ cho anh một bức chân dung(*).
Tôi bỗng thấy tự ái. Tôi là một họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần (!) Tôi từ chối khéo bằng cái mặt lạnh lùng. Người chiến sĩ tỏ vẻ phật ý, anh nhìn vào cái mặt lạnh lùng của tôi một thoáng rồi lẳng lặng quay lưng lại tôi, chậm rãi đi xuống dưới những cái bậc dốc.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại lên đường. Thật một điều không ngờ, chẳng biết ai xui khiến thế nào mà chính người chiến sĩ trưa hôm qua lại "thồ" tranh cho tôi, chính lại là anh chứ không phải một người nào khác. 
Thật là phiền cho tôi quá!
[…]
Ác thay cái bãi đá tai mèo nằm giữa khúc suối dưới chân núi. Có lẽ nó rộng đến năm trăm thước. Con suối chảy đến đấy thì phình rộng ra chảy lênh láng và réo lên ầm ầm trên một cái nền đá lởm chởm. Tuy đã được nghỉ một ngày nhưng sau khi leo qua được quả núi thì tôi đã thấm mệt. Tôi dò dẫm đi giữa khúc suối một cách vất vả quá, cứ dần dần bị tụt lại sau. Rồi chân tôi tự nhiên bị sỉa xuống một hẻm đá ngầm dưới nước. Tôi giơ hai tay lên trời chới với...
Người chiến sĩ "thồ" tranh cho tôi đang đi phía trước, cách một quãng khá xa, vội vã quay lộn lại. Nếu anh không đến kịp có lẽ là tôi bị dòng suối cuốn đi. Anh cởi chiếc ba lô sau lưng cho tôi, khoác vào trước ngực mình. Anh đỡ lấy tôi, giúp tôi rút cái chân lên. Rồi dìu tôi đi. Tôi thở dốc. Mồ hôi vã ra như tắm. Hai mắt đổ đom đóm. "Đồng chí cố gắng lên - Người chiến sĩ vừa đi vừa động viên tôi - Tôi dìu đồng chí đi nhanh qua bên kia suối sẽ nghỉ. Nếu thằng L.19 đến, chúng mình cứ ngồi xuống. Nó chẳng thấy gì cả đâu!".
Tôi không đủ sức theo kịp đoàn được nữa. Qua bên kia suối, người chiến sĩ lấy dầu con hổ bóp chân cho tôi, lúc ngồi nghỉ. Rồi bắt đầu từ đó, chỉ có hai người, anh và tôi, đi trong rừng. Tôi chỉ có thể đi người không. Người chiến sĩ vừa phải "thồ" đống tranh của tôi sau lưng (to và nặng gấp đôi một cái ba lô bình thường của khách đi đường) lại vừa phải mang thêm chiếc ba lô riêng của tôi trước ngực. Có lẽ tất cả đến sáu bảy chục cân. Mà người chiến sĩ có khỏe mạnh gì cho cam!
Tôi không nói thì chắc các bạn cũng biết, ngay từ lúc người chiến sĩ đến gặp tôi để nhận mang cái bó tranh, tôi đã khó xử đến thế nào? Thế mà bây giờ, trên dọc đường, không những riêng cái đống tài sản của tôi mà cả chính tôi cũng đã trở thành một gánh nặng cho anh. Xưa nay tôi vẫn cho mình là một kẻ cũng biết tự trọng, và cũng biết suy nghĩ. Giá người chiến sĩ tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc mặc xác tôi nằm lại một mình, tập tễnh đi một mình giữa rừng, thì tôi cũng thấy là cái lẽ phải. Xưa nay tôi vẫn quan niệm rằng: sống ở đời, cho thế nào thì nhận thế ấy. Cái cách cư xử của người chiến sĩ đối với tôi chỉ có thể giải thích bằng lòng độ lượng. Độ lượng? Thế nhưng tôi nhiều tuổi hơn? Tôi lại là một họa sĩ có tên tuổi? Xưa nay tôi chỉ mới thấy lòng độ lượng của kẻ trên đối với người dưới. Bây giờ đây thì chính tôi, một kẻ bề trên, đang được một người dưới tỏ ra độ lượng với mình.
[bookmark: _Hlk175985158]Tối ngày hôm đó, hai chúng tôi phải ngủ lại nửa đêm giữa rừng. Người chiến sĩ mắc võng cho tôi nằm rồi ôm súng ngồi gác bên cạnh. Nhưng làm sao mà ngủ được? Tôi đến ngồi bên anh, trên một phiến đá. Rừng đêm tối mò và đầy hăm dọa. "Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua... - tôi nói khẽ bên tai anh - Đến mai, thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí. Một bức, thật đẹp!"…..
(Trích truyện ngắn Bức tranh, Nguyễn Minh Châu, Văn học trong nhà trường) 
Chú thích: (*) Người chiến sĩ ngoài bắc không hiểu vì sao lại nghe tin anh đã hi sinh. Không tiện đường gửi thư cũng như không có hiệu chụp ảnh, anh muốn nhờ người hoạ sĩ vẽ cho mình một bức chân dung để gửi về quê nhà báo tin cho gia đình biết mình vẫn còn sống.
Câu 1 (0,5 điểm) Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện? 
Câu 2 (0,5 điểm). Khi người chiến sĩ nhờ vẽ một bức chân dung, nhân vật tôi đã có thái độ như thế nào? 
Câu 3 (1 điểm). Xác định lời dẫn trực tiếp trong những câu văn in đậm và cho biết dấu hiệu nào giúp em nhận ra đó là lời dẫn trực tiếp? 
Câu 4 (1 điểm). Đọc đoạn trích em có nhận xét gì về tính cách của người chiến sĩ thồ tranh?
Câu 5 (1 điểm). Qua cách cư xử của người chiến sĩ với nhân vật tôi trong đoạn trích, em rút ra bài học gì cho bản thân về cách ứng xử với những người xung quanh? 
  II. PHẦN VIẾT
Câu 1 (2 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về nhân vật người chiến sĩ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu.
Câu 2 (4 điểm). 
Viết một bài văn bàn về vấn đề cách thể hiện bản thân của tuổi trẻ ngày nay. 



ĐỀ SỐ 4:
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
                          CHUYỆN CHIẾC XE THỒ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀO MỸ THUẬT
Hai kỳ tích nói lên đặc thù chiến tranh nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ là chiếc xe đạp thồ và kéo pháo bằng sức người ra mặt trận không chỉ đi vào thơ, nhạc mà cả họa.
	[image: ]

Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh bên bức điêu khăc Cả nước ra trận
	Tác phẩm điêu khắc Cả nước ra trận của nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh là một dân công đang thồ hàng trên xe đạp ra mặt trận đang trưng bày tại triển lãm "Đường lên Điện Biên" ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. ....
Kỳ tích chiếc xe đạp thồ
Nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh kể khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, ông mới 14 - 15 tuổi. Thắng lợi quá lớn lao, vĩ đại của quân ta đã thôi thúc ông một ngày phải sáng tác về Điện Biên Phủ. Năm 2004, ông đi thực tế sáng tác tại Điện Biên. Nhận thấy nét riêng của chiến thắng ấy là đào giao thông hào và chiếc xe đạp thồ, sau nhiều ngày suy nghĩ tìm ý tưởng, ông quyết định phải sáng tác về đội quân xe thồ đặc biệt đóng góp rất lớn cho chiến thắng lừng lẫy năm châu. Tác phẩm điêu khắc tạc một người dân trong tư thế đang đẩy chiếc xe thồ hàng rất nặng lên dốc hoàn thành sau hai tháng. 


 	Tuy tác phẩm chỉ có một người, nhưng một người ấy đại diện cho khối toàn dân một lòng ủng hộ kháng chiến, nên ông lấy tên “Cả nước ra trận”. Năm 2005, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã mua tác phẩm này của ông. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, khẳng định chiếc xe đạp thồ là điều kỳ diệu nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của chúng ta. Lưu Danh Thanh đã chọn được hình ảnh khái quát nhất để nói về cuộc chiến tranh nhân dân.
Vào cả bảo tàng nước Mỹ
Cũng câu chuyện chiếc xe đạp thồ này, nhà sử học Dương Trung Quốc mang đến bức ảnh thú vị ông chụp một chiếc xe thồ ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia Mỹ, trong phòng trưng bày về chiến tranh Việt Nam. Ông Quốc nói các nhà sử học phương Tây nhận ra vị thế của chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong rất nhiều tác phẩm mà ông được tiếp cận đã nói rằng tướng Nava thua ở Điện Biên Phủ chính là thua chiếc xe đạp thồ. Bởi khi người Pháp chọn Điện Biên Phủ để xây dựng căn cứ địa chiến đấu, họ đã tưởng rằng ta sẽ thua chắc vì làm sao đưa được lương thực, vũ khí, và kéo được pháo vào để chiến đấu với quân Pháp. Nhưng họ đã nhầm. Chiếc xe thồ - một sáng tạo vĩ đại của người dân Việt Nam, cải tiến từ phương tiện cơ giới Tây phương và cây tre Việt Nam đã giúp chuyên chở khối lương thực, đạn dược, thuốc men khổng lồ phục vụ 50.000 quân chiến đấu trong gần hai tháng để đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy.
...Chiếc xe đạp thồ trở thành biểu tượng suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
	                                                                  (Theo Thiên Điểu, ngày 28/4/2024)
Câu 1 (0,5 điểm).  Văn bản đề cập đến thông tin chính nào?
Câu 2 (0,5 điểm). Phương tiện phi ngôn ngữ nào được sử dụng trong văn bản?
Câu 3 (1 điểm). Em hiểu câu nói: tướng Nava thua ở Điện Biên Phủ chính là thua chiếc xe đạp thồ như thế nào?
Câu 4 (1 điểm). Tác giả đã thể hiện thái độ như thế nào trong văn bản?
Câu 5 (1 điểm). Qua văn bản em có suy nghĩ gì về sức mạnh của ý chí, sự sáng tạo của nhân dân trong kháng chiến? 
Phần II. VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1. (4,0 điểm) 
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề: Tuổi trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện.
Câu 2. (4,0 điểm)
     Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện Quê mẹ của Thanh Tịnh và Cô hàng xén của Thạch Lam.
Đoạn trích thứ nhất:
     (Lược dẫn: Cô Thảo lấy chồng, chồng cô là anh Vận là hương thơ ở làng Mỹ Lý, công việc tuy vất vả mà lương tháng lại ít quá. Làng chỉ trích cho anh ta ba mẫu ruộng và năm đồng bạc làm tiền lộ phí. Nhưng năm đồng ấy thì không bao giờ anh nhận được. Vì các viên chức đã khéo léo trừ với món tiền phải đóng sưu này thuế khác gần hết. Cô Thảo ra lấy chồng vốn liếng không có nên không đi buôn bán gì hết. Cả nhà chỉ trông vào sáu mẫu ruộng tranh và ba mẫu ruộng làng để sống năm này tháng khác. Đến ngày giỗ của ông cô, cô xin mẹ chồng được về làng ăn giỗ. Cô được mẹ chồng cho một hào và chồng cũng chạy quanh xóm mượn chỗ này chỗ khác cho cô Thảo thêm bốn hào nữa. Về đến làng cô Thảo gặp ai cũng đón chào niềm nở. Lòng cô lúc ấy nhẹ nhàng và vui sướng lắm. Hàng xóm sang chơi để xem sự thay đổi của cô, mấy cậu em đua nhau ra níu áo chị. Buổi chiều làm lễ, thầy cô gọi cô ra lễ thế phần của chồng, rồi hỏi thăm vì sao anh lại không về cùng cô. Trước câu trả lời của cô, đứa em họ trề môi nói mỉa mai, làm cô xấu hổ với họ hàng, hai dòng lệ chảy dài trên má…)
	Sáng hôm sau, cúng cơm sáng xong xuôi, cô Thảo lại sắm sửa đi qua làng Mỹ Lý. Cô gọi mấy đứa em đến gần rồi cho mỗi đứa năm xu. Trong nhà ai cũng khen cô rộng rãi và biết thương em, nên cô vui sướng lắm. Đang lúc cao hứng cô còn hứa sẽ gửi cho mẹ hai cặp quần áo mới để mặc Tết nữa. Nhưng chính cô cũng không biết sẽ lấy đâu ra hai cặp quần áo ấy. Chỉ trong nháy mắt cô Thảo đã phân phát tất cả số tiền cô đã dành dụm trong một năm. Lúc sắp sửa lên đường, bà Vạn cho cô nửa con gà và một gói xôi để về nhà chồng. Lúc ra đi cô cảm động quá, đứng bên mẹ và mấy em khóc nức nở. Về nhà chồng, cô Thảo lại làm việc từ mai đến chiều, tối tăm cả mày mặt. Lúc nào cô cũng nhớ đến mẹ nghèo, đến em thơ, nhưng nhớ thì lòng cô lại bùi ngùi, trí cô lại bận rộn. Rồi chiều chiều gặp những lúc nhàn rỗi, cô lại ra đứng cửa sau vơ vẩn nhìn về làng Quận Lão. Nhưng làng Quận Lão ẩn sau đám tre xanh đã kéo một gạch đen dài trên ven đồi xa thẳm.
                       (Trích Quê mẹ, Thanh Tịnh, In trong tập Quê mẹ, NXB Kim Đồng, 2006)
Đoạn trích thứ hai:
     (Lược dẫn: Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Tâm - một cô gái bán hàng xén. Tâm là người con gái hiền lành, xinh xắn và luôn mang gánh hàng xén ra ngoài chợ để bán. Cô có bố mẹ và một cậu em trai nhỏ hẵng còn đang đi học. Mặc dù bị chàng trai trêu ghẹo khi mang hàng ra chợ, Tâm vẫn duy trì sự tươi cười và lạc quan chẳng chút ngại ngần. Công việc bán hàng xén giúp Tâm kiếm tiền lo cho gia đình và hỗ trợ em trai trong việc học hành. Tâm dành tất cả tình thương và tâm huyết để đảm bảo cho em trai có một tương lai tốt đẹp. Dù cuộc sống đầy gian nan và vất vả, Tâm luôn tận tâm chăm sóc cho gia đình và hiếm khi than phiền. Dưới lời đề nghị của bà mối, Tâm kết hôn với người con trai mình yêu thích. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn tiếp tục áp đảo cuộc sống của cô. Sau hai năm kết hôn, cô sinh con trai đầu lòng nhưng do hoàn cảnh gia đình chồng cũng khó khăn, Tâm phải tiếp tục bán hàng ngay sau thời gian ở cữ. Cuộc sống nặng nề với trách nhiệm lo cho gia đình lớn và nhỏ càng khiến Tâm trở nên già nua và mệt mỏi. Tâm vẫn luôn cố gắng hết mình để giữ cho gia đình mình vững mạnh, thỏa mãn những mong muốn của em trai và chồng)
      Tâm lần ruột tượng lấy ra gói bạc giấy cuộn tròn. Số tiền nàng vừa lấy định trang trải các công nợ và lo sưu thuế cho Bài. Nhưng thấy vẻ mặt vui mừng của em, nàng quên mất cả những nỗi lo sợ đang chờ nàng.
      Lúc Tâm ra về, trời đã tối. Nàng vội vã bước mau để về cho con bú. Sương mù xuống phủ cả cánh đồng, và gió lạnh nổi lên: Tâm thu vạt áo lại cho đỡ rét, lần theo bờ cỏ đi. Lòng nàng mệt nhọc và e ngại: lấy đâu mà bù vào chỗ tiền đưa cho em? Tâm nhớ lại những lời dằn của mẹ chồng và những câu giận dữ của Bài mỗi khi hỏi nàng không có tiền. Nàng nghĩ đến những ngày buôn bán được, ngày không, Tâm dấn bước. Cái vòng đen của rặng tre làng Bàng bỗng vụt hiện lên trước mặt, tối tăm và dầy đặc. Tâm buồn rầu nhìn thấu cả cuộc đời nàng, cuộc đời cô hàng xén từ tuổi trẻ đến tuổi già toàn khó nhọc và lo sợ, ngày kia như tấm vải thô sơ. Nàng cúi đầu đi mau vào trong ngõ tối.
         (Trích Cô hàng xén, Thạch Lam, In trong tập Truyện ngắn Thạch Lam, NXB Văn học, 2003)
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 4
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Các thông tin chính được nêu trong văn bản:
- Tác phẩm điêu khắc Cả nước ra trận của nhà điêu khắc Lưu Danh Thanh trưng bày tại triển lãm "Đường lên Điện Biên" ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
- Ý tưởng sáng tác bức tượng điêu khắc về chiếc xe đạp thồ
- Ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc về ý nghĩa, vai trò chủa chiếc xe đạp thồ trong kháng chiến.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời: 0 điểm
	0,5

	
	2
	Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản: nhan đề và các đề mục được in đậm, sapo,  ảnh tác giả Lưu Danh Thanh và bức điêu khắc.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 1/2 đáp án: 0,25 điểm
- Học sinh không trả lời: 0 điểm
	0,5




	
	3
	Câu nói: tướng Nava thua ở Điện Biên Phủ chính là thua chiếc xe đạp thồ có ý nghĩa:
- Chiếc xe thồ - một sáng tạo vĩ đại của người dân Việt Nam; là biểu tượng cho sức mạnh ý chí không khuất phục của quân dân Việt Nam
- Chiếc xe đạp thồ trở thành biểu tượng suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời tương đương như đáp án được 1/2 ý: 0,5 điểm
- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm
	1,0






	
	4
	Thái độ: 
- Ca ngợi sức mạnh của ý chí, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta trong kháng chiến chống Pháp
- Tự hào trước chiến thắng vẻ vang của dân tộc và ý chí chiến đấu của dân ta
- Lòng biết ơn các thế hệ đi trước
	1,0





	
	5
	Học sinh được tự do trình bày quan điểm cá nhân. Có thể trả lời theo gợi ý: 
- Với truyền thống yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất,  đông đảo nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã anh dũng chiến đấu, tích cực đứng lên chống thực dân Pháp.
- Vượt qua muôn vàn khó khăn nhờ sự thông minh và sức sáng tạo tuyệt vời, lực lượng dân công hoả tuyến đã cải tiến chiếc xe thành phương tiện vận tải cơ động phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, phục vụ cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
...
Hướng dẫn chấm:
- Hs đưa ra được qun điểm cá nhân hợp lí: 1,0 điểm
- Trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm. 
(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục thì vẫn cho điểm)
	  1,0






	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề: Tuổi trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Tuổi trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận
- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 
- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giới thiệu về tuổi trẻ và sự cần thiết phải rèn luyện tư duy phản biện.
- Thân đoạn: 
+  Người có tư duy phản biện là người như thế nào? (Người biết đặt câu hỏi, phát hiện vấn đề, đưa ra lập luận để phân tích, đánh giá vấn đề một cách khách quan,...)
+ Tư duy phản biện có vai trò quan trọng như thế nào? (Giúp con người có kiến thức, sự tự tin, nhận thức đúng đắn, dám nghĩ, dám làm; không ý lại, nói theo; có suy nghĩ độc lập và sáng tạo,...)
+ HS đưa dẫn chứng phù hợp.
+ Vì sao tuổi trẻ cần rèn luyện tư duy phản biện? (Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, sức mạnh của dân tộc,... Tuổi trẻ cần có tư duy phản biện để khắc phục những hạn chế của người đi trước, khám phá cái mới, vượt qua cái cũ, cái lạc hậu để đất nước ngày một phát triển,...); phê phán lối sống ỷ lại, chỉ biết làm theo, nói theo, thiếu sáng tạo. 
- Kết đoạn: 
+ Khẳng định lại vấn đề: Khẳng định lại sự cần thiết phải rèn luyện tư duy phản biện đối với tuổi trẻ.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Trình bày rõ quan điểm hệ thống các ý
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá hai tác phẩm truyện Quê mẹ của Thanh Tịnh và Cô hàng xén của Thạch Lam.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận văn học.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
So sánh đánh giá nội dung, nghệ thuật
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
A. Mở bài: Giới thiệu hai đoạn trích trong truyện ngắn Quê mẹ của Thanh Tịnh và Cô hàng xén của Thạch Lam.
Có những mảnh đời lấm láp sau rặng tre, gốc lúa nhưng lại lấp lánh trong dòng chữ, câu văn,… Có những Thảo, những Tâm hôm sớm đi về buổi chợ sáng, chợ chiều, buổi đò đông, đò vắng,… mà tấm lòng thơm thảo vẫn bao phủ lên những miền quê mẹ, những mái gianh nghèo. Thanh Tịnh và Thạch Lam đã dành hết những yêu thương cho những người con gái ấy. Trong Quê mẹ và Cô hàng xén chúng ta đã gặp những mảnh đời thực, những yêu thương chân thành nhưng chúng ta cũng bị hấp dẫn bởi những tài năng văn chương hết sức độc đáo.
B. Thân bài: 
1. Luận điểm 1. Thông tin chung về từng tác phẩm: hoàn cảnh ra đời, đề tài, chủ đề, cốt truyện, nhân vật, vị trí của tác phẩm trong đời sống văn học,...
- Quê mẹ xoay quanh nhân vật Thảo, người con gái đi lấy chồng xa, điều kiện nhà chồng không dư dả nên thật lâu cô mới được về quê mẹ ăn giỗ. Để cha mẹ yên lòng và được vẻ mặt cùng bà con họ hàng, Thảo phải tỏ ra có điều kiện, phóng khoáng. Nhưng chính cô cũng mơ hồ nhận ra những vất vả phía trước. Đoạn trích đi sâu diễn tả những tâm tư của Thảo khi nghĩ về chặng đời trước mắt.
- Cô hàng xén là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của Thạch Lam. Cốt truyện xoay quanh cuộc sống đời thường của nhân vật cô hàng xén tên Tâm với biết bao lo toan khó nhọc từ khi sinh ra đến khi lấy chồng. Trích đoạn trên giúp ta hiểu rõ nét hơn về tính cách, tâm hồn cô hàng xén Tâm.
2. Luận điểm 2. Những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai đoạn trích truyện và điều kiện làm nên sự khác biệt ấy
a. Những điểm tương đồng giữa hai đoạn trích:
- Cả hai đoạn trích đều hướng tới số phận cũng như vẻ đẹp tâm hồn những người phụ nữ Việt Nam trước Cách mạng. Họ vất vả, nghèo túng, nhưng phía sau cái lam lũ, cần cù lại là tấm lòng nhân hậu, vị tha, sẵn sàng hi sinh cho gia đình và người thân.
- Khai thác hiện thực để gửi vào đó tấm lòng nhân đạo là cách làm giống nhau ở cả Thạch Lam và Thanh Tịnh.
+ Cùng chọn kiểu văn ít gay cấn nhưng lại đậm chất thơ dịu dàng cũng là nét đẹp giống nhau ở hai văn bản.
+ Đều chọn ngôi kể là ngôi thứ ba, điểm nhìn chủ yếu đặt vào nhân vật trung tâm - những người phụ nữ để thể hiện sự đồng cảm, thấu hiểu chân thành của các nhà văn đối với nhân vật của mình.
b. Những điểm khác biệt và điều kiện làm nên sự khác biệt ấy:
- Quê mẹ:
+ Nghệ thuật kể chuyện: Câu chuyện trùng với cốt truyện, các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian -> Giúp người đọc hình dung ra sự nhàm tẻ tất yếu trong cuộc đời nhân vật Thảo. Truyện không có những biến cố, xung đột gay cấn, mạch truyện tiếp diễn theo tâm tư, lời nói, hành động của nhân vật.
+ Cách xây dựng nhân vật: 
 ++ Qua hành động: Trước khi rời quê mẹ để trở về nhà chồng: sắm sửa đi qua làng Mỹ-Lý; gọi mấy đứa em đến gần; cho mỗi đứa năm xu; hứa sẽ gửi cho mẹ hai cặp quần áo mới để mặc Tết nữa. Về nhà chồng: làm việc từ mai đến chiều; đứng cửa sau vơ vẩn nhìn về làng Quận-Lão.
++ Qua tâm trạng:  Được khen rộng rãi và biết thương em, cô vui sướng lắm (cao hứng, cảm động quá, khóc nức nở, nhớ đến mẹ nghèo, đến em thơ, nhưng nhớ thì lòng cô lại bùi ngùi, trí cô lại bận rộn). Thương em, thương cha mẹ nên phóng khoáng, rộng rãi, dù bản thân còn nghèo nàn và biết trước mình sẽ nợ nần, vất vả. Cuộc sống lúc nào cũng tối tăm mặt mũi nhưng không lúc nào nguôi thương cha, nhớ mẹ và nghĩ về các em. Tuy vậy, có ngóng trông da diết thì chặng đường về quê mẹ cũng rất tăm tối
+ Nghệ thuật ngôn từ: Từ ngữ giản dị, gần gũi, tính biểu cảm cao. Phương thức tự sự được sự bổ trợ của yếu tố biểu cảm nên giọng văn tha thiết, lắng sâu, chân thành.
· Cô hàng xén:
+ Nghệ thuật kể chuyện: Cũng là ngôi thứ ba nhưng nhà văn Thạch Lam chọn điểm nhìn từ bên trong để dễ dàng bộc lộ tất cả tâm tư nhân vật Tâm. Diễn tiến câu chuyện đi theo những suy tư của nhân vật Tâm về cuộc sống hàng ngày, về cái nhìn thấu suốt cuộc đời chính mình.
+ Cách xây dựng nhân vật: 
++ Nhân vật hiện lên qua lời nói, cử chỉ, hành động (hành động không có xung đột), qua những suy tư của Tâm, qua những đánh giá của người trần thuật. Tâm phải sống cuộc sống đầy vất vả và bất hạnh: Công việc không ngừng nghỉ, gia cảnh đôi bên đều nghèo khó, con còn nhỏ, mẹ chồng đay nghiến, chồng đánh đập và đòi hỏi tiền bạc. Ý nghĩ của Tâm ở phần cuối văn bản như dự cảm cho một số phận chịu nhiều vất vả, thiệt thòi, chịu nhiều đắng cay nhọc nhằn, không lối thoát.
 Vẻ đẹp nhân vật Tâm: Thương cha mẹ, thương em, đi sớm về hôm để làm việc, chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh, tất bật chu đáo bên chồng, bên đẻ. 
++ Nghệ thuật ngôn từ, bút pháp, hình ảnh, chi tiết, câu văn, giọng điệu: 
++ Yếu tố hiện thực hòa quyện với lãng mạn trữ tình.
++ Những câu văn giàu chất thơ, Thạch Lam khai thác thế giới nội tâm của nhân vật với những cảm xúc mong manh, mơ hồ trong cuộc sống thường ngày. Những biến thái tinh vi của cảnh vật sóng bước cùng những chuyển biến tâm lý đầy tinh tế trong nội tâm nhân vật.
++ Xây dựng những chi tiết nhỏ nhưng làm nên những giá trị lớn.
++ Ngôn từ bình dị và tinh tế.
++ Giọng điệu điềm đạm thâm trầm sâu sắc nhưng chứa đựng bao tình cảm yêu mến. 
++ Câu văn giàu hình ảnh, gợi cảm, trong sáng,...
3. Luận điểm 3. Đánh giá chung về sự tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm truyện và khẳng định giá trị độc đáo của mỗi tác phẩm:
- Cả hai nhà văn đều cúi xuống những số phận nghèo khổ, bé mọn, yếu đuối trong xã hội để trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn của họ, để khẳng định: dù có khổ đau, thiệt thòi đến mấy, người phụ nữ Việt Nam nhỏ bé vẫn luôn giữ gìn phẩm chất cao đẹp, luôn bao dung, nhân hậu, vị tha.
- Dù cùng viết về người phụ xưa nhưng Thạch Lam dẫn dắt người đọc vào không phải bằng tình tiết, bằng những xung đột gay cấn mà bằng “ hành trình cảm giác” của trái tim; trong khi đó, Thanh Tịnh lại miệt mài theo dòng thời gian để chúng ta hình dung ra hành trình cuộc sống của nhân vật.
- Cả hai đoạn trích đều hấp dẫn nhưng mỗi đoạn mang sức cuốn hút riêng, khẳng định nét độc đáo  riêng của mỗi phong cách.
C.  Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc đánh giá các tác phẩm truyện khi đặt chúng trong tương quan so sánh.
Tâm và Thảo, những cô gái ấy không phải những con người của một thời, họ là những con người của mọi thời. Những yêu thương, những hi sinh, những lo toan vất vả,… tất cả những phẩm chất đó đã tạc lên bức tượng đài người phụ nữ Việt Nam để chúng ta mãi mãi trân quý, ngưỡng mộ và tôn vinh.
	1,0

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm cá nhân
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và dẫn chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	

	Tổng điểm
	10,0






HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ SỐ 3

	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	 I. ĐỌC HIỂU
	4,0

	1
	- Ngôi kể thứ nhất
- Người kể : tôi (nhân vật người hoạ sĩ)
	0,25
0,25

	2
	Khi người chiến sĩ nhờ vẽ một bức chân dung, nhân vật tôi đã có thái độ tự ái, lạnh lùng. Vì suy nghĩ "Tôi là một họa sĩ, chứ đâu phải một anh thợ vẽ truyền thần".
	0,5

	3
	- Lời dẫn trực tiếp: ‘‘Tôi xin lỗi đồng chí về cái việc hôm qua... Đến mai, thế nào tôi cũng phải vẽ đồng chí. Một bức, thật đẹp!’’
- Dấu hiệu: 
+ Người kể chuyện trích nguyên văn lời nói của nhân vật người hoạ sĩ.
+ Lời dẫn được đưa vào dấu ngoặc kép.
	0,5

0,25
0,25

	4
	HS nêu được vẻ đẹp của nhân vật người chiến sĩ :
Đoạn trích cho thấy vẻ đẹp của nhân vật người chiến sĩ mang những phẩm chất của người lính cụ Hồ - dũng cảm, kiên cường, trách nhiệm cao và có lòng độ lượng, bao dung sâu sắc.
(HS có sự lí giải phù hợp)
	1,0

	5
	HS rút ra được bài học cho bản thân với những người xung quanh: biết cảm thông, giúp đỡ, bao dung…với người xung quanh.
(HS có lí giải phù hợp cho bài học rút ra)
	1,0

	II. VIẾT
	6,0

	1
	Viết đoạn nghị luận văn học
	2,0

	
	 a. Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn: có đầy đủ các phần: Mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. 
	0,25

	
	 b. Xác định đúng kiểu bài: Đoạn văn nêu cảm nhận về một nhân vật truyện
	0,25

	
	c Viết đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật người hoạ sĩ trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu. Có thể triển khai theo hướng sau:
*Mở đoạn:
+ Giới thiệu đoạn truyện, tác phẩm Bức tranh, tác giả Nguyễn Minh Châu.
+ Giới thiệu và nêu cảm nhận (nhận xét đánh giá) khái quát về nhân vật người chiến sĩ: Nhân vật người chiến sĩ là hình ảnh đẹp về bộ đội cụ Hồ.
*Thân đoạn: Chứng minh cho những nhận xét đánh giá của mình về nhân vật:
+ Người chiến sĩ với ngoại hình khắc khổ của gian nan đời lính: "nước da xam xám và cặp môi thâm sì”
+ Người chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, không vì những thù riêng hay lợi ích cá nhân mà lơ là nhiệm vụ của mình.
+ Người chiến sĩ có tấm lòng cao thượng, vị tha: đồng hành tận tình giúp đỡ, chữa trị vết thương, vừa mang vác tranh cho người hoạ sĩ.
+ Một số nét đặc sắc về nghệ thuật:
Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật hoạ sĩ tham gia trực tiếp trong câu chuyện. giúp người đọc có cái nhìn chân thực về nhân vật người chiến sĩ.
Tình huống truyện bất ngờ làm nổi bật phẩm chất người chiến sĩ.
Nghệ thuật xây dựng nhân vật thông qua miêu tả ngoại hình, hành động, lời nói của nhân vật.
Giọng kể trong đoạn trích mang tính tự nhiên, gần gũi và chân thật, giúp tăng thêm tính hiện thực và cảm xúc cho câu chuyện.
*Kết đoạn:
+ Khẳng định lại cảm nhận của mình về nhân vật
+ Nhân vật có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chủ đề của đoạn truyện: Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của anh bộ đội cụ Hồ. Qua nhân vật đó, tác giả muốn gửi đến người đọc những thông điệp sâu sắc về lòng bao dung và cách ứng xử với mọi người xung quanh 
	

0,25
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0,25


	
	d. Chính tả, ngữ pháp
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, hấp dẫn, học sinh sử dụng những câu văn có xuất hiện các biện pháp tu từ đã học
	0,25

	2
	Viết bài nghị luận xã hội
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: cách thể hiện bản thân của tuổi trẻ ngày nay.
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
I. Mở bài
Trong nhịp sống hiện đại đầy sôi động, vấn đề thể hiện bản thân đã trở thành một xu hướng nổi bật của tuổi trẻ ngày nay. Tuy nhiên, cách thể hiện bản thân như thế nào để không chỉ khẳng định giá trị cá nhân mà còn góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn vẫn luôn là một câu hỏi lớn. Quan điểm của tôi là tuổi trẻ cần biết cách thể hiện bản thân một cách tích cực, đúng đắn và ý nghĩa để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp và bền vững.
II. Thân bài
1. Giải thích vấn đề nghị luận
Thể hiện bản thân là hành động hoặc cách thức mỗi người sử dụng để khẳng định cá tính, năng lực, và giá trị riêng của mình trong xã hội.
2. Biểu hiện
Biểu hiện tích cực: Bao gồm việc tự tin tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kỹ năng giao tiếp, hoặc bày tỏ quan điểm một cách văn minh và xây dựng.
Biểu hiện tiêu cực: Gồm những hành động phô trương, khoe mẽ, hoặc tìm kiếm sự chú ý bằng cách gây sốc, bất chấp các giá trị đạo đức.
3. Phân tích các khía cạnh của vấn đề
a. Ý nghĩa của việc thể hiện bản thân theo hướng tích cực
Tăng cường sự tự tin và nhận thức giá trị bản thân: Khi tự tin thể hiện khả năng và suy nghĩ của mình, giới trẻ có cơ hội khám phá và hiểu rõ hơn về bản thân.
Cải thiện kỹ năng giao tiếp: Thông qua việc tham gia thảo luận, tranh luận hoặc hoạt động nhóm, tuổi trẻ học cách truyền tải ý tưởng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ.
Phát triển sở thích, đam mê và mục tiêu cá nhân: Thể hiện bản thân giúp tuổi trẻ khám phá những điều mình yêu thích, từ đó nuôi dưỡng đam mê và định hướng con đường tương lai.
Đóng góp vào cộng đồng tốt đẹp hơn: Những hành động đẹp, sáng tạo ý nghĩa không chỉ khẳng định cá nhân mà còn lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
b. Hệ quả từ việc thể hiện bản thân theo hướng tiêu cực
Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách thể hiện bản thân một cách tiêu cực:
Ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân: Những hành động thiếu suy nghĩ hoặc bất chấp có thể khiến người khác có cái nhìn không thiện cảm.
Gây tổn hại mối quan hệ: Sự khoe khoang, thiếu chân thành dễ làm mất lòng tin và tình cảm của những người xung quanh.
Hậu quả lâu dài: Một số hành vi tiêu cực, chẳng hạn như chia sẻ nội dung phản cảm hoặc gây hấn trên mạng xã hội, có thể để lại hệ lụy khó khắc phục.
4. Mở rộng và trao đổi với ý kiến khác
Một số ý kiến cho rằng cách thể hiện bản thân không quan trọng, chỉ cần sống thoải mái theo ý mình. Tuy nhiên, quan điểm này thiếu tính trách nhiệm xã hội. Mỗi hành động đều để lại dấu ấn, và cách thể hiện bản thân chính là phản ánh con người thật của mỗi cá nhân.
5. Đề xuất giải pháp khả thi
Khám phá và phát triển sở thích cá nhân: Hãy bắt đầu từ những điều mình yêu thích và giỏi nhất, biến chúng thành điểm mạnh riêng.
Tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng: Hãy dành thời gian đóng góp cho các dự án vì cộng đồng để học hỏi và phát triển trách nhiệm.
Tích cực rèn luyện và hoàn thiện bản thân: Học hỏi kỹ năng mềm, trau dồi kiến thức để nâng cao giá trị cá nhân.
Sử dụng mạng xã hội một cách thông minh: Đăng tải những nội dung mang tính xây dựng, tránh gây tranh cãi hoặc xung đột không cần thiết.
III. Kết bài
Cách thể hiện bản thân không chỉ phản ánh con người mỗi cá nhân mà còn góp phần định hình giá trị xã hội. Mỗi bạn trẻ cần lựa chọn cho mình cách thể hiện bản thân tích cực, văn minh và ý nghĩa, không chỉ để khẳng định giá trị bản thân mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Hãy để việc thể hiện bản thân trở thành một hành trình khám phá và phát triển, mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và những người xung quanh.
	

0,5
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0,25



0,75




0,5

	
	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp Tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25


























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I

	1
	HS nêu được đề tài của bài thơ: người lính
	0,5

	
	2
	HS nêu được tên phép liên kết và dấu hiệu: 
- Phép lặp: Anh
- Phép nối: nhưng

	0,5



	
	3
	Học sinh căn cứ nội dung bài thơ cũng như bám sát từ ngữ, hình ảnh trong hai câu thơ để nêu cách hiểu của mình một cách hợp lý và thuyết phục. VD:
 Hai câu thơ khắc họa sự hi sinh cùng tư thế, ý chí, bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ giải phóng quân. 
+ Dù anh đã ra đi nhưng anh vẫn giữ thế đứng hiên ngang chiến đấu.
+ Dáng đứng thể hiện sự bất tử của tinh thần, ý chí, lòng dũng cảm, lý tưởng yêu nước của người chiến sĩ giải phóng quân. 
Qua đó cũng cho thấy tình cảm trân trọng, ngợi ca, cảm phục của tác giả.
	1,0

	
	4
	Học sinh căn cứ đề tài, nội dung tư tưởng, cảm xúc chủ đạo… của bài thơ để có cách lí giải hợp lí, thuyết phục vì sao chữ Anh được viết hoa dù không đứng ở đầu dòng. VD:
- Tạo ấn tượng độc đáo, làm nổi bật hình tượng trung tâm của bài thơ. 
- Thể hiện sự trân trọng, ngợi ca, tôn vinh, tự hào của tác giả với những người chiến sĩ giải phóng quân dũng cảm hy sinh, hóa thân vào núi sông quê hương.
- Từ đó nhắc nhở mỗi chúng ta luôn biết ơn và sống xứng đáng với thế hệ đi trước.
	1,0

	
	5
	Học sinh biết căn cứ giá trị nội dung tư tưởng, cảm xúc chủ đạo… của bài thơ để từ đó liên hệ, kết nối về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như nêu được một vài sự việc trong cuộc sống góp phần phát huy truyền thống đó. VD:
- Bài thơ khơi gợi trong ta niềm tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc của con người Việt Nam. 
- HS chia sẻ hai sự việc trong cuộc sống hiện tại phát huy truyền thống ấy.

	1,0

	II
	1
	Đoạn văn: 
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mĩ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ. 
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
* Nội dung chủ đề: vẻ đẹp của người chiến sĩ giải phóng quân trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.
- Vẻ đẹp vừa bình dị, vừa dũng cảm, kiên trung, anh đã làm nên dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỉ, là biểu tượng đẹp cho lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
- Tình cảm trân trọng, biết ơn, ngợi ca, tôn vinh, tự hào của tác giả với những người lính anh hùng đã dũng cảm hy sinh, làm nên dáng hình Tổ quốc.
*Đặc sắc nghệ thuật:
- Từ “Anh” được viết hoa giữa dòng thơ
- Nghệ thuật tu từ: 
+ so sánh: Anh đứng lặng im như bức thành đồng, như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ…
+ Điệp ngữ “không”, “Anh”
+ Ẩn dụ “dáng đứng Việt Nam”, “bát ngát mùa xuân”
- Các dấu gạch nối: dáng – đứng- Việt- Nam
- Câu cảm thán “Ôi anh Giải phóng quân!
- Hình ảnh liên tưởng độc đáo, bay bổng “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”
…
-> Đoạn thơ làm nổi bật vẻ đẹp của lý tưởng yêu nước, tinh thần bất khuất, sự hy sinh dũng cảm của thế hệ cha anh đi trước. Từ đó bồi đắp trong mỗi chúng ta những lẽ sống cao đẹp về tinh thần yêu nước, lòng biết ơn, niềm tự hào, ý thức tiếp nối  truyền thống dân tộc.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ. 
	0,25

	
	2

	Bài văn
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: 
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận: Nối tiếp truyền thống cha anh để tự tin hội nhập.
- Giải thích và nêu biểu hiện của vấn đề: 
+ Nối tiếp truyền thống tốt đẹp của dân tộc là sự kế thừa, phát huy những giá trị tinh thần, lẽ sống của dân tộc như yêu nước, bất khuất, kiên cường, đoàn kết, nhân ái,..
+Tự tin hội nhập là tích cực hội nhập về kinh tế, văn hóa với thế giới bằng tâm thế vững vàng, bản lĩnh, giữ vững bản sắc dân tộc…
-> Ý kiến khẳng định vai trò thế hệ sau, đặc biệt là giới trẻ trong việc giữ vững truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên hành trình hội nhập với thế giới.
- Bàn luận về vấn đề: 
+ Việc tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc giúp: giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phát huy nội lực, tạo sức mạnh cho sự phát triển đất nước. Góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh…
+ Truyền thống là nền tảng tinh thần vững chắc, giúp thế hệ trẻ có niềm tin, bản lĩnh, tự hào về dân tộc, có ý thức trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng. Truyền thống tốt đẹp là cầu nối giúp giới trẻ giao lưu, hội nhập với thế giới…
- Phê phán những biểu hiện lệch lạc trong việc nối tiếp truyền thống: bảo thủ, cố chấp, không dám tiếp thu cái mới, hoặc hòa tan trong hội nhập.
*Bài học nhận thức và hành động:
- Gìn giữ và phát huy tinh thần tự lực tự cường làm giàu thêm truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. 
- Tự tin hội nhập: chủ động học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới…
* Khẳng định quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra thông điệp.

	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25









HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	· Thể thơ: Tự do
	0,5


	
	2
	- Những từ ngữ, câu thơ cho biết những trò chơi tuổi trẻ:
+ những trò chơi tuổi trẻ
+ Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
+ Mưa cuốn đi rồi.
	0,5

	
	3
	+ Biện pháp tu từ trong câu in đậm: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
+ Tác dụng: tiếng mưa được cảm nhận qua thính giác được chuyển đổi qua cảm giác “ấm” và thị giác “trong” thể hiện được nét độc đáo, tinh tế trong sự cảm nhận của người con xa quê, những liên tưởng, bất ngờ, thú vị về âm thanh tiếng mưa là sản phẩm của những rung động sâu sắc, sự nhạy cảm, tài hoa của tác giả. Mặt khác, còn làm cho hình ảnh thơ sống động, như hiện hữu đa chiều và dễ đi vào lòng người đọc.
	0,25
0,75


	
	4
	- Tình cảm của tác giả với quê hương:
+ Tác giả khi nhớ về quê hương với bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu ùa về cùng những cảm xúc lắng đọng, nhớ nhung da diết và cũng có một phần tiếc nuối những hoài niệm, kí ức đã qua. 
+ Qua đó cũng cho ta thấy trong sâu thẳm trái tim của người con xa quê là tình yêu quê hương sâu nặng, thiết tha.
	

0,5


0,5


	


	5
	-Ý nghĩa của những trò chơi tuổi thơ.
+ Giúp ta thư giãn sau những giây phút căng thẳng
+ Đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc tuổi thơ
+ Biết trân trọng quá khứ và những kỉ niệm tuổi thơ
+ Những trò chơi tuổi thơ như sợi giây vô hình gắn kết quá khứ với hiện tại.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	II. VIẾT
	1
	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	
0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Hình ảnh người cháu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	Học sinh viết đoạn văn đảm bảo các nội dung:
* Mở đoạn: Nếu xuất xứ, yêu cầu: cảm nhận chung về hình ảnh người cháu
* Thân đoạn: 
- Học sinh cảm nhận được: Hình ảnh người cháu:
+ Đó là người cháu giàu tình yêu thương bà
+ Người cháu rất thích nghe bà kể chuyện
+ Đó là người cháu vô cùng tinh tế và nhạy cảm
- Đoạn trích sử dụng biện pháp so sánh:
+ Diễn tả cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế, như cảm giác hứng thú khi nghe bà kể chuyện "hệt như lần đầu tiên". 
+ Giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn về tình cảm đặc biệt của nhân vật người cháu  dành cho bà.
* Kết đoạn: 
Cảm nhận của em về tình cảm của người cháu.
- Người cháu bộc lộ tình cảm biết ơn, trân trọng đối với bà cũng như đối với gia đinh, đối với những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:
 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội:
  Mở bài giới thiệu được vấn đề nghị luận. Thân bài phân tích được vấn đề. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày suy nghĩ về vấn đề: Tuổi trẻ với khát vọng sống
	0,25

	
	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
c.1. Mở bài: 
 - Dẫn dắt vào vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ với khát vọng
c.2. Thân bài: Bàn luận về khát vọng sống của thanh niên thời nay
* Ý 1. Giải thích: Từ khát vọng sống là gì?
Khác với tham vọng, khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim con người
* Ý 2. Vì sao sống phải có khát vọng?
+ Sống có khát vọng là một lối sống đẹp
+ Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời.
+ Người sống có khát vọng luôn thành công trong cuộc sống 
+  Đồng thời, nó cũng nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội.
* Ý 3: Học sinh lấy dẫn chứng.
+ Người thanh niên Nguyễn Tất Thành không vì khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc mà đặt chân lên con tàu Đô đốc Đờ Tác – tơ – ri, biết đến bao giờ chúng ta mới được sống trong hòa bình như ngày hôm nay? Và nếu không có những con người dám ước mơ, dám thực hiện như Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, có lẽ thương hiệu ô tô Made in Vietnam 100% sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực
* Ý 4: Mở rộng, phê phán, lật ngược vấn đề:  
- Tuy nhiên bên cạnh những con người biết khát vọng và hướng đến những điều tốt đẹp thì trong xã hội vẫn còn đâu đó những con người không biết vươn lên, tự mãn với bản thân. Những người như vậy sẽ làm xã hội đi xuống, họ đáng bị phê phán và lên án.
* Ý 5. Liện hệ bản thân rút ra bài học nhận thức và hành động
- Mỗi chúng ta, cần nhận thức được mục đích cao đẹp của lối sống có khát vọng .
- Tuổi trẻ cần phải sống tích cực để cống hiến cho quê hương. Đất nước.
- Là học sinh, chúng ta luôn phải sống  có ước mơ, hoài bão để rồi nâng lên thành những khát vọng sống cao đẹp của mình.
c.3. Kết bài: Kết thúc vấn đề, khẳng định lại ý nghĩa của lối sống  có khát vọng.
Nói tóm lại, tất cả chúng ta, trong đó có tôi, hãy xây dựng cho mình một khát vọng cao cả và nỗ lực hết sức để biến nó thành hiện thực. Bởi nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn, khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa.
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	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25
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